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TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

  

Thời gian: 01/02/2026 - 28/02/2026 

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật công nghệ và Môi trường - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

Người lập: Nguyễn Thị Thu Chức vụ: Nhân viên giám sát môi trường 
 

 

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI NHÀ GA QUỐC TẾ T2 

Thông số theo QCVN 14:2008//BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,0) 

Bảng thống kê số liệu quan trắc tháng 02 năm 2026 

 

Thông số 
Total2 

(Trạm 1) 
(m3) 

Total1 
(Trạm 1) 

(m3) 

FlowOut 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

Flow In2 
(Trạm 1) 
(m3/h) 

Flow In1 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

NH4 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

Temp 
(Trạm 1) 

(oC) 

TSS 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

pH  
(Trạm 1) 

COD 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

01/02 459505,27 219746,90 63,65 43,68 28,92 1,69 30,58 29,44 7,62 71,46 

02/02 460543,59 220244,85 72,46 45,58 20,30 1,68 30,58 26,08 7,56 67,92 

03/02 461662,23 220724,47 71,80 46,24 18,47 1,94 30,60 33,18 7,86 73,25 

04/02 462866,66 221208,67 70,56 47,15 18,68 2,37 30,50 40,50 8,08 85,99 
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Thông số 
Total2 

(Trạm 1) 
(m3) 

Total1 
(Trạm 1) 

(m3) 

FlowOut 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

Flow In2 
(Trạm 1) 
(m3/h) 

Flow In1 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

NH4 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

Temp 
(Trạm 1) 

(oC) 

TSS 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

pH  
(Trạm 1) 

COD 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

05/02 463953,09 221667,52 79,02 50,44 21,71 2,23 30,57 37,18 8,07 83,02 

06/02 465072,30 222185,71 69,45 45,64 20,91 2,06 30,52 38,23 8,05 83,30 

07/02 466305,86 222726,77 81,54 52,70 22,07 2,95 30,66 40,44 8,18 86,19 

08/02 467482,79 223223,31 75,64 51,16 21,43 3,80 30,68 50,79 8,39 94,19 

09/02 468568,97 223679,02 74,20 61,70 25,22 3,61 30,70 43,92 8,48 87,74 

10/02 469839,48 224239,56 61,17 45,85 21,55 3,58 30,97 21,77 7,35 78,81 

11/02 471210,16 224846,24 80,26 57,64 24,75 3,13 31,03 21,53 6,53 79,42 

12/02 472405,18 225362,82 73,92 51,49 22,35 2,97 31,12 28,92 6,64 85,21 

13/02 473808,38 225970,98 77,79 56,39 24,61 3,03 31,19 24,78 6,66 79,87 

14/02 475177,23 226572,59 76,74 55,34 24,30 3,18 31,24 35,64 6,72 89,34 

15/02 476472,86 227145,11 77,77 54,61 23,89 3,43 31,30 31,88 6,69 85,23 

16/02 477603,40 227653,84 65,96 44,80 20,14 3,34 31,41 26,74 6,74 80,82 

17/02 478677,18 228159,41 62,61 44,03 19,28 3,39 31,51 32,79 6,66 85,37 

18/02 479731,00 228640,59 58,01 42,15 18,54 3,29 31,57 24,08 6,60 78,86 

19/02 480775,69 229141,13 62,77 45,16 21,33 3,22 31,67 21,26 6,62 76,22 

20/02 481852,38 229654,45 68,95 48,18 23,55 3,19 31,72 21,13 6,63 77,01 

21/02 483050,50 230192,62 70,75 50,61 21,31 4,53 31,73 18,74 6,65 76,13 

22/02 484251,06 230696,50 66,06 48,41 19,17 4,98 31,69 19,79 6,68 77,54 

23/02 485407,78 231196,22 63,58 48,43 20,77 4,91 31,69 16,55 6,73 77,59 
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Thông số 
Total2 

(Trạm 1) 
(m3) 

Total1 
(Trạm 1) 

(m3) 

FlowOut 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

Flow In2 
(Trạm 1) 
(m3/h) 

Flow In1 
(Trạm 1) 

(m3/h) 

NH4 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

Temp 
(Trạm 1) 

(oC) 

TSS 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

pH  
(Trạm 1) 

COD 
(Trạm 1) 

(mg/l) 

24/02 486676,62 231754,35 66,50 60,23 26,44 4,69 31,50 18,15 6,74 81,01 

25/02 488154,46 232394,40 74,73 53,56 23,15 4,73 31,74 18,05 6,64 79,37 

26/02 489266,39 232904,26 63,30 44,45 22,31 4,81 31,88 62,36 7,00 71,84 

27/02 490276,92 233399,11 59,33 43,75 25,65 5,06 31,89 30,23 7,25 74,63 

28/02 491494,46 233935,00 67,78 49,58 21,89 5,36 31,99 20,38 7,07 78,42 

Trung 
bình T02 

475431,85 226759,51 69,87 49,61 22,24 3,47 31,22 29,81 7,17 80,21 

Giá trị 
giới hạn 

theo 
QCVN 

14:2008/B
TNMT-

Quy 
chuẩn kỹ 

thuật 
quốc gia 
về nước 
thải sinh 
hoạt (cột 
B, K=1,0) 

2.250 m3/ngày  10 - 100 5-9 - 
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TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

  

Thời gian: 01/01/2026 - 31/01/2026 

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật công nghệ và Môi trường - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

Người lập: Nguyễn Thị Thu Chức vụ: Nhân viên giám sát môi trường 
 

 

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI NHÀ GA QUỐC NỘI T3 

Thông số theo QCVN 14:2008//BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,0) 

Bảng thống kê số liệu quan trắc tháng 01 năm 2026 

 

Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

01/01 30.14 7.32 1.08 38.08 10.86 19.74 16.71 

02/01 30.16 7.47 1.09 43.61 8.82 16.20 15.27 

03/01 30.33 7.49 1.35 40.82 8.80 14.01 13.33 

04/01 30.48 7.46 1.91 40.77 10.96 22.52 16.65 
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Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

05/01 30.62 7.47 3.89 28.83 72.57 25.79 20.82 

06/01 30.67 7.43 3.10 25.83 8.83 14.59 14.73 

07/01 30.81 7.35 5.27 39.48 10.98 16.63 12.47 

08/01 30.80 7.25 5.52 35.65 71.89 15.32 17.01 

09/01 30.78 7.23 6.10 36.86 11.05 14.64 16.28 

10/01 30.44 7.19 6.20 28.00 8.76 16.40 10.97 

11/01 30.52 7.18 7.73 37.31 8.79 15.59 14.09 

12/01 30.49 7.11 7.14 37.51 29.06 23.80 14.84 

13/01 30.40 6.95 6.56 34.88 20.75 21.95 10.23 

14/01 30.34 6.86 6.62 36.69 9.66 12.28 22.76 

15/01 29.97 6.99 4.50 41.33 8.79 19.35 19.49 

16/01 30.27 6.80 5.54 40.13 72.58 16.77 26.73 

17/01 30.23 6.76 4.07 42.69 57.05 16.19 16.93 

18/01 30.26 6.81 3.88 41.16 11.02 17.32 16.72 

19/01 30.18 6.74 2.31 43.02 70.98 17.34 15.56 

20/01 30.15 6.66 2.60 42.80 72.48 14.58 18.00 

21/01 30.13 6.77 1.80 43.68 72.48 16.04 18.22 

22/01 29.92 6.89 1.01 33.65 62.54 18.83 17.19 

23/01 30.04 6.98 1.58 43.78 55.50 19.31 16.08 
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Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

24/01 30.03 7.05 1.60 43.81 55.52 17.07 17.11 

25/01 29.89 7.02 1.60 44.46 55.52 18.83 16.49 

26/01 29.93 6.80 1.49 43.84 55.49 17.73 16.68 

27/01 30.00 6.89 1.41 42.41 55.20 18.00 16.63 

28/01 30.09 7.03 1.07 28.59 55.56 17.90 16.85 

29/01 30.41 7.06 1.34 26.71 55.45 18.06 15.00 

30/01 30.16 6.85 1.46 35.50 54.89 17.51 17.46 

31/01 30.06 6.78 0.40 38.08 55.48 17.93 16.91 
Trung 

bình T01 
30.28 7.05 3.27 38.06 39.30 17.68 16.59 

Giá trị 
giới hạn 

theo 
QCVN 

14:2008/B
TNMT-

Quy 
chuẩn kỹ 

thuật 
quốc gia 
về nước 
thải sinh 
hoạt (cột 
B, K=1,0) 

- 5-9 10 - 100 
1.915 m3/ngày 
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TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT 

  

Thời gian: 01/02/2026 - 28/02/2026 

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật công nghệ và Môi trường - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

Người lập: Nguyễn Thị Thu Chức vụ: Nhân viên giám sát môi trường 
 

 

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI NHÀ GA QUỐC NỘI T3 

Thông số theo QCVN 14:2008//BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,0) 

Bảng thống kê số liệu quan trắc tháng 02 năm 2026 

 

Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

01/02 30.56 7.03 1.36 25.91 10.86 18.43 17.13 

02/02 30.62 6.97 4.33 30.66 16.43 17.47 15.32 

03/02 30.38 6.71 4.99 30.71 55.43 16.95 14.81 

04/02 29.85 6.64 2.27 43.29 55.59 18.25 15.97 
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Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

05/02 29.83 6.58 2.69 44.45 55.04 19.25 17.02 

06/02 29.78 6.59 4.25 43.74 55.44 21.30 18.53 

07/02 29.76 6.84 5.04 44.81 55.51 22.73 20.21 

08/02 29.74 6.96 4.58 43.81 55.19 22.14 19.59 

09/02 29.77 6.89 2.00 43.76 55.42 21.41 18.85 

10/02 29.87 6.97 1.12 43.80 55.31 15.81 13.92 

11/02 29.82 7.08 0.33 43.79 55.53 26.33 23.59 

12/02 29.78 7.07 0.27 43.84 55.53 28.11 25.11 

13/02 29.76 6.99 0.44 43.80 55.45 33.19 30.42 

14/02 30.12 7.25 1.28 43.77 55.35 35.80 33.66 

15/02 30.12 7.16 4.11 43.83 55.33 28.60 27.11 

16/02 30.20 7.16 2.99 43.86 55.48 21.23 19.64 

17/02 30.23 7.40 0.58 43.79 55.49 17.72 17.41 

18/02 30.31 7.49 0.71 43.76 55.52 20.90 19.13 

19/02 30.43 7.27 0.63 43.80 55.56 20.21 20.02 

20/02 30.62 7.35 0.44 43.72 55.46 20.99 19.58 

21/02 30.34 7.65 0.53 39.67 57.01 23.28 21.71 

22/02 30.59 7.20 0.36 43.79 55.43 21.86 21.05 

23/02 31.12 7.18 0.43 43.77 43.72 21.73 20.22 
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Thông số 
Temp 
(oC) 

pH  
NH4+ 
(mg/L)  

COD  
(mg/L)  

TSS 
(mg/L) 

Flow In 
 (m3/h) 

FlowOut  
(m3/h) 

24/02 31.64 7.18 1.21 43.83 33.92 21.66 20.82 

25/02 31.71 7.20 1.00 43.73 34.11 22.68 21.21 

26/02 31.79 7.24 2.11 27.17 33.98 21.61 20.17 

27/02 31.80 7.16 6.05 21.11 34.11 21.07 19.26 

28/02 31.84 7.10 5.00 28.19 33.86 20.89 20.62 
Trung 

bình T02 
30.44 7.08 2.18 40.15 48.25 22.20 20.43 

Giá trị 
giới hạn 

theo 
QCVN 

14:2008/B
TNMT-

Quy 
chuẩn kỹ 

thuật 
quốc gia 
về nước 
thải sinh 
hoạt (cột 
B, K=1,0) 

- 5-9 10 - 100 1.915 m3/ngày 

 


